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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

CÔNG KHAI 

Các nguồn thu trong năm học 2022-2023 

 

1. Các khoản thu theo quy định 

1.1.Quỹ vòng tay bè bạn 

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-LN ngày 03/9/2020 của Thành đoàn-Sở giáo dục 

và Đào tạo Hải Phòng về việc xây dựng quỹ “ Vòng tay bè bạn” trong trường 

học giai đoạn 2020-2023;  

Dự kiến mức thu/ năm 

Mức thu học sinh Số học sinh Tổng thu 

40.000 đ 967 38.680.000đ 

Dự kiến chi: 

TT Nội dung chi Thành tiền 

1 Nộp huyện đoàn 25% 9670.000đ 

2 Các hoạt động Đội trường 75 % 29.010.000 đ 

1.2 Bảo hiểm y tế học sinh 

Căn cứ công văc số 1583/BHXH-QLT ngày 02/8/2022 của BHXH thành phố 

Hải Phòng về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh sinh viên năm học 

2022-2023; 

Căn cứ công văc số 1448/UBND-BHXH ngày 04/8/2022 của BHXH An lão về 

việc triển khai công tác thu BHYT học sinh  năm học 2022-2023, 

Dự kiến mức thu /năm: 

TT Độ tuổi Số tháng 

tham gia 

Mức 

phí/năm 

Ghi chú 

1 Trẻ sinh 2015 trở về trước 12 563.220đ  

2 Trẻ sinh năm 2016    

  sinh từ 01/10 2016  trở về 

trước 

15 704.025đ  

 Trẻ sinh tháng 02/10/ 2016 đến 

31/10/2016 

14 657.090đ  

 Trẻ sinh các ngày 01/11/2016 14 657.090đ  



 Trẻ sinh các ngày 02/11/2016 

đến 30/11/2016 

13 610.155đ  

 Sinh vào các ngày 01/12/2016  13 610.155đ  

 Sinh vào các ngày 02/12/2016 

đến 31/12/2016 

12 563.220  

2. Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục 

- Thực hiện nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố 

hải Phòng, về việc quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý 

thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đeào tạo đối vơi3s cơ3 sở 

giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Công văn số 1203/UBND-GD&ĐT ngày 30/6/2022 của UBND huyện An Lão 

về việc triển khai hoạt động giáo dục kĩ năng sống, ngoại ngữ, tin học và quản lý 

học sinh ngoài giờ học chính thức tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên 

địa bàn huyện năm học 2022-2023; 

- Căn cứ vào biên bản thoả thuận với PHHS về mức thu các khoản đóng góp 

năm học 2022-2023 theo danh mục thu của Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND thành phố Hải Phòng; 

- Thực hiện hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của liên sở 

GDĐT-STC thực hiện thu, cơ chế quản ly thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng. 

2.1.Mức học phí các môn liên kết 

- Dự kiến mức thu: 

TT Môn liên kết Mức học 

phí/ tháng 

 học sinh 

khối 

Số tháng 

dự kiến học 

Tên 

trung 

tâm liên 

kết 

1 Kĩ năng sống 40.000 đ 1 đến 7 8 Smile 

2 Tiếng Anh Tự chọn  80.000đ  

1,2 

 

 

8 

 

Đặng 

Tuấn 

3 Tiếng Anh yếu tố nước 

ngoài   

70.000đ 

4 Tiếng Anh yếu tố nước 

ngoài  

140.000đ 3 8 

5 Tiếng Anh yếu tố nước 

ngoài  

140.000đ 4,5 8 Econect 



6 Tin học khối 4,5 64.000đ 4,5 8 Wingup 

Dự kiến chi: ( Theo định mức 01 tháng) 

 

TT Nội dung chi Tỉ lệ Ghi chú 

1 Học kĩ năng sống 100%  

 

Chi theo thực tế 

số học sinh học 

hàng tháng. 

1.1 Nộp về trung tâm liên kết 73% 

1.2 Chi tại đơn vị 27% 

2 Tiếng Anh tự chọn lớp 1,2 100% 

2.1 Nộp về trung tâm liên kết 73% 

2.2 Chi tại đơn vị 27% 

3 Tiếng Anh yếu tố nước ngoài 

khối 1,2   

100% 

3.1 Nộp về trung tâm liên kết 80% 

3.2 Chi tại đơn vị 20% 

4 Tiếng Anh yếu tố nước ngoài 

K3   

100% 

4.1 Nộp về trung tâm liên kết 80% 

4.2 Chi tại đơn vị 20% 

5 Tiếng Anh yếu tố nước ngoài 

khối 4,5   

100% 

5.1 Nộp về trung tâm liên kết 80% 

5.2 Chi tại đơn vị 20% 

6 Tin học khối 4,5 100% 

6.1 Nộp về trung tâm liên kết 75% 

6.2 Chi tại đơn vị 25% 

 

2.2. Trông ngoài giờ 

- Dự kiến thu: 

Thời gian 

trông ngoài 

giờ 

Mức thu/thời 

gian trông 

ngoài giờ 

Số giờ trông 

ngoaài giờ tối 

đa/tháng 

 Số HS có 

nhu cầu 

trông ngoài 

giờ 

Số tháng dự 

kiên trông 

ngoài giờ 

42 đến 45 

phút/ tiết 

7.000đ/tiết 16 tiết/tháng 568 8 



- Dự kiến chi: ( Theo định mức 01 tháng) 

TT Nội dung chi Tỉ lệ% Ghi chú 

1 Giáo viên trực tiếp trông ngoài giờ 68.6  

2 Quản lý 15  

3 CSVC, CMvà các hoạt động khác 9.4  

4 Phúc lợi 5  

5 Nộp thuế 2  

 

2.3. Xe đạp. 

Mức 

thu/tháng 

Số hs có nhu cầu 

gửi xe 

Số tháng dự kiến 

gửi xe 

Thành tiền 

20.000đ 165 9 29.700.000đ 

- Dự kiến chi: ( Theo định mức 01 tháng) 

TT Nội dung chi Tỉ lệ% Thành tiền 

1 Trả công coi xe, hỗ trợ trả lương 

hàng tháng 

60 17.820.000 đ 

2 CSVC nhà xe 30 8910.000đ 

3 Nộp thuế dịch vụ 10 2.970.000 đ 

2.4. Nước uống học sinh 

Dự kiến thu /năm 

Mức thu/học sinh Số học sinh đăng kí Tổng thu 

77.000đ 966 74.382.000đ 

- Dự kiến chi:  

1 Chi trả công ty 100% 74.382.000đ 

2.5. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điện, nước 

Dự kiến mức thu hỗ trợ theo tháng: 

Mức thu/học sinh Số học sinh Tổng thu 

30.000đ 568 17.040.000đ 

- Dự kiến chi: ( Theo định mức 01 tháng) 

TT Nội dung chi Thành tiền 

1 Hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường: 60% 10.224.000đ 

2 Hỗ trợ điện, nước: 40% 6.816.000đ 

 

 



2.6. Học thêm( cấp THCS) 

Môn học thêm Mức học 

phí/tiết 

Số tiết học 

/tháng 

Số học sinh 

có nhu cầu 

học nộp 

100% 

Số học sinh 

có nhu cầu 

học nộp 

50% 

Số tháng 

dự kiến 

học 

Toán, Văn, Anh 

khối 6,7 

8.437.5đ 28 204  8 

8.437.5đ 28  06 8 

Toán, Văn, Anh 

khối 8,9 

8.437.5đ 32 167  8 

8.437.5đ 32  01 8 

Toán, Văn, Anh 

khối 9( ôn vào 

10) 

8.437.5đ 64 81  1 

Cộng   364 07  

 

- Dự kiến chi: ( Theo định mức 01 tháng) 

TT Nội dung chi Tỉ lệ% Ghi chú 

1 Nộp thuế 2  

2 Kinh phí còn lại sau nộp 

thuế 

  

2.1 Chi GV trự tiếp giảng dạy 70  

2.2 Chi CSVC 9  

2.3 Chi phúc lợi 5  

3 Quản lý   

3.1 P.Hiệu trưởng phụ trách 7  

3.2 Phó hiệu trưởng 5  

3.3 Kế toán 3  

3.4 Thủ quỹ 1  

3. Dịch vụ do bên thứ ba cung cấp 

Đối với các khoảndịch vụ do bên thứ ba cung cấp phục vụ trực tiếp hoạt động 

học tập, sinh hoạt của học sinh như: Sổ liên lạc điện tử…. Hiệu trưởng có trách 

nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn để cha mẹ học sinh chủ động lựa chọn nhà cung 

cấp hàng hoá đảm bảo rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, 

phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và theo đúng các quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch các khoản thu – Chi năm học 2022-2023 của trường Tiểu 

học và THCS Lê Khắc Cẩn. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm thông báo, tuyên 



truyền tới phụ huynh các khoản thu trên và thực hiện đóng góp bằng hình thức 

chuyển khoản không dùng tiền mặt. 

Nơi nhận:                                                                      

- PGD và Đâò tạo; 

- Phòng tài chính KH; 

-UBND xã; 

-Lưu: KT;VT. 
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